
Số 

tiếp 

nhận

Ngày tiếp 

nhận
Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

206 02/05/2024

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Sản xuất và 

Thương mại HTK Food 

tại Nam Định

TDP 21, Thị trấn Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

01/HTK FOOD/ 

2024
Cá trích làm sạch

207 02/05/2024

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Sản xuất và 

Thương mại HTK Food 

tại Nam Định

TDP 21, Thị trấn Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

02/HTK FOOD/ 

2024
Mực ống một nắng

208 02/05/2024
Công ty Cổ phần Nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định

09/HBC NGK/2024
Nước ép thạch trái cây 

ZICZIC

209 02/05/2024
Công ty Cổ phần Nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định

12/HBC NGK/2024
Nước bí đao hương sâm 

dứa Mass O°

210 02/05/2024
Công ty Cổ phần Nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định

10/HBC NGK/2024
Nước chanh dây Mass 

O°

DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 5/2024

(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)



211 02/05/2024
Công ty Cổ phần Nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định

11/HBC NGK/2024
Nước cam sành Hà 

Giang Mass O°

212 02/05/2024
Công ty Cổ phần Nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định

13/HBC NGK/2024
Nước thạch dừa Mass 

O°

213 03/05/2024

Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Bích Lụa (Cơ sở sản 

xuất rượu quý Quốc 

Tửu Việt)

Thôn Cường Trung, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
05/BL/2024 Rượu nếp men lá

214 03/05/2024

Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Bích Lụa (Cơ sở sản 

xuất rượu quý Quốc 

Tửu Việt)

Thôn Cường Trung, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
06/BL/2024 Rượu nếp men bắc

215 03/05/2024

Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Bích Lụa (Cơ sở sản 

xuất rượu quý Quốc 

Tửu Việt)

Thôn Cường Trung, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
07/BL/2024 Rượu nếp gỗ sồi

216 03/05/2024

Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Bích Lụa (Cơ sở sản 

xuất rượu quý Quốc 

Tửu Việt)

Thôn Cường Trung, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
08/BL/2024

Rượu đông trùng hạ 

thảo

217 03/05/2024

Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Bích Lụa (Cơ sở sản 

xuất rượu quý Quốc 

Tửu Việt)

Thôn Cường Trung, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
01/BL/2024 Rượu đòng đòng



218 03/05/2024

Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Bích Lụa (Cơ sở sản 

xuất rượu quý Quốc 

Tửu Việt)

Thôn Cường Trung, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
02/BL/2024 Rượu chuối hột

219 03/05/2024

Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Bích Lụa (Cơ sở sản 

xuất rượu quý Quốc 

Tửu Việt)

Thôn Cường Trung, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
04/BL/2024 Rượu mơ

220 03/05/2024

Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Bích Lụa (Cơ sở sản 

xuất rượu quý Quốc 

Tửu Việt)

Thôn Cường Trung, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
03/BL/2024 Rượu táo mèo

221 03/05/2024
Công ty Cổ phần 

VSTAR PHARMA

Số 39 liền kề 12, KĐT Xa La, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, 

TP Hà Nội

01/2024/VSTAR

Thực phẩm bổ sung 

Viên sủi MULTI C 

PLUZZ

222 04/05/2024
Công ty TNHH Đầu tư 

Thương mại Naqua FA

43/21A Trần Thị Năm, phường 

Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ 

Chí Minh

010/NQ/2024-

CBSP

Thực phẩm bổ sung Bột 

sủi thanh nhiệt Naqua 

Cool

223 08/05/2024
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
01/HQĐ/2024 Xúc xích Tokyo Ohana

224 08/05/2024
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
02/HQĐ/2024 Xúc xích mely

225 08/05/2024
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
03/HQĐ/2024

Lạp xưởng hảo hạng 

Ohana

226 08/05/2024
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
04/HQĐ/2024 Hồ lô hảo hạng Ohana

227 08/05/2024
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
05/HQĐ/2024 Xúc xích lốc xoáy Kachi



228 08/05/2024
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
06/HQĐ/2024

Corndog xúc xích 

phomai Kachi

229 08/05/2024
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
07/HQĐ/2024

Phô mai que Mozzarella 

Kachi

230 10/05/2024
Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công 

nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, 

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

001/HL/2024-

CBNL

Cao khô thảo mộc bổ 

thần kinh RH15000xtra

231 10/05/2024
Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công 

nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, 

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

002/HL/2024-

CBNL

Cao khô thảo mộc 

LINHZHI 

KORYLYSINGOL

232 10/05/2024
Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công 

nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, 

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

003/HL/2024-

CBNL

Cao khô thảo mộc chanh 

đào mật ong cáo lá 

thường xuân HOTRIKO

233 10/05/2024
Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công 

nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, 

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

012/HL/2024-

CBSP

Thực phẩm bổ sung 

THYMO ZINKORE 

Đông trùng

234 10/05/2024
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Dũng

QL37B, Tâm Bình, xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

02/ANNHIEN/202

4

Dầu Macca nguyên chất 

An Nhiên

235 10/05/2024

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dược phẩm 

Famus tại Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

01-TPBS/CN 

FAMUS/2024

Thực phẩm bổ sung 

Uboost Nano Curoumin



236 10/05/2024

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dược phẩm 

Famus tại Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

02-TPBS/CN 

FAMUS/2024

Thực phẩm bỏ sung 

Uboost NMN x 

Collagen

237 13/05/2024

Công ty Cổ phần sản 

xuất và thương mại 

HBC Miền Bắc

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định

16/HBC MB/2024
Bánh ZELI'Z PHÔMAI 

Trứng chảy

238 13/05/2024
Công ty Cổ phần Bia 

Ong Xuân Thủy

Xã Xuân Thượng, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định
01/BOXT/2024 Bia tươi

239 13/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

018/ROYAL/2024

Viên thảo mộc Anh 

cung ngưu hoàng hoàn 

Đông Y Phúc Nhân 

Đường

240 13/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

019/ROYAL/2024
Thực phẩm bổ sung 

DHA Baby

241 13/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

017/ROYAL/2024

Thực phẩm bổ sung 

Thạch sữa non tăng 

chiều cao H2UP

242 15/05/2024
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Digiphar

Số 205, đường Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt 

Nam

03/DIGIPHAR/202

4

Thực phẩm bổ sung 

Neysure Gold

243 15/05/2024
Công ty TNHH Saigon 

Bucha

Số 07, đường số 17, Lake view 

City, phường An Phú, TP Thủ 

Đức, TP Hồ Chí Minh

03/SAIGON 

BUCHA/2024

Thực phẩm bổ sung 

IBESTNIGHT TEA



244 15/05/2024
Công ty Cổ phần quốc 

tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường 

Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam 

Định

0105/AD/2024
Kẹo Coffee không 

đường

245 15/05/2024
Công ty Cổ phần quốc 

tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường 

Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam 

Định

0205/AD/2024 Kẹo gáo dừa

246 15/05/2024
Công ty TNHH Đầu tư 

Stanford Việt Nam

Số 6, ngõ 167 phố Hào Nam, 

phường Ô Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, TP Hà Nội

01/2024/STANDF

ORD

Thực phẩm bổ sung Trà 

dưỡng nhan ZYMOLI

247 17/05/2024 Xíu páo Hạnh Phúc

Số 28 Nguyễn Trãi, phường Vị 

Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam 

Định

01/Xíu páo Hạnh 

Phúc/2024

Bánh xíu páo Hạnh 

Phúc

248 17/05/2024 Xíu páo Hạnh Phúc

Số 28 Nguyễn Trãi, phường Vị 

Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam 

Định

02/Bánh Chả Hạnh 

Phúc/2024
Bánh chả Hạnh Phúc

249 20/05/2024
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Digiphar

Số 205, đường Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt 

Nam

01/DIGIPHAR/202

4

Thực phẩm bổ sung 

VARLITO

250 20/05/2024
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Digiphar

Số 205, đường Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt 

Nam

02/DIGIPHAR/202

4

Thực phẩm bổ sung 

DREAMY SURE

251 21/05/2024

Trung tâm úng dụng 

dịch vụ Khoa học công 

nghệ

Cụm công nghiệp An Xá, xã lộc 

An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

01/TTUDDVKHC

N/2024

Trà túi lọc đông trùng 

hạ thảo Co-Na



252 21/05/2024

Trung tâm úng dụng 

dịch vụ Khoa học công 

nghệ

Cụm công nghiệp An Xá, xã lộc 

An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

02/TTUDDVKHC

N/2024

DĐông trùng hạ thảo 

tươi Co-Na

253 21/05/2024
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp 

An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam 

Định, tỉnh Nam Định

02/HOTUF/2024
Thực phẩm bổ sung 

Cốm sủi Cooll Newtup

254 22/05/2024
Công ty Cổ phần Sumo 

Nhật Việt

Số 39, ngách 61, ngõ 180, đường 

Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc 

Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội, 

Việt Nam

061/SUMONHAT

VIET/2024

Cao đông trùng hạ thảo 

VBIO

255 22/05/2024
Công ty Cổ phần Sumo 

Nhật Việt

Số 39, ngách 61, ngõ 180, đường 

Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc 

Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội, 

Việt Nam

062/SUMONHAT

VIET/2024

Thực phẩm bổ sung viên 

nén Đông trùng hạ thảo 

collagen cordy VBIO

256 22/05/2024

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dược phẩm 

Trường Thọ

Lô M1, đường N3, Khu công 

nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, 

TP Nam Định, tỉnh Nam Định

02/TRUONGTHO/

2024/TPBS

Thực phẩm bổ sung 

bootj sủi thanh nhiệt 

Ohh Cools

257 23/05/2024
Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công 

nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, 

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

014/HL/2024-

CBSP

Thực phẩm bổ sung viên 

ăn ngủ ngon Dược Liệu 

Xanh

258 24/05/2024
Công ty TNHH Dược 

phẩm Phạm Gia

Lô 06 đường Ngô Văn Sở, Tổ dân 

phố số 16, phường Quang Trung, 

TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

01/2024/PHAMGI

A

Thực phẩm bổ sung viên 

sủi tăng lực VITAZ 

TONIC STRONGER 

BULL



259 24/05/2024
Công ty TNHH Dược 

phẩm Phạm Gia

Lô 06 đường Ngô Văn Sở, Tổ dân 

phố số 16, phường Quang Trung, 

TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

02/2024/PHAMGI

A

Thực phẩm bổ sung viên 

sủi VITAZ TONIC 

STRONGER BULL

260 27/05/2024
Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công 

nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, 

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

015/HL/2024-

CBCL

Thực phẩm bổ sung Siro 

cảm cúm - ho thảo dược 

xanh

261 27/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/TGYS/2024
Thực phẩm bổ sung Yến 

chưng đường phèn

262 27/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

02/TGYS/2024
Thực phẩm bổ sung Yến 

chưng đường ăn kiêng

263 27/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

03/TGYS/2024

Thực phẩm bổ sung Yến 

chưng đông trùng hạ 

thảo

264 27/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

04/TGYS/2024

Thực phẩm bổ sung Yến 

chưng đông trùng hạ 

thảo collagen

265 27/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

05/TGYS/2024
Thực phẩm bổ sung Yến 

chưng hạt chia



266 27/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

06/TGYS/2024
Thực phẩm bổ sung Yến 

chưng canxi kid

267 27/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

07/TGYS/2024
Thực phẩm bổ sung Yến 

chưng gừng

268 27/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

08/TGYS/2024
Thực phẩm bổ sung Yến 

chưng táo đỏ

269 27/05/2024
Công ty Cổ phần dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

09/TGYS/2024
Thực phẩm bổ sung Yến 

chưng long nhãn

270 28/05/2024
Công ty Cổ phần phở 

xưa Nam Định

Lô E9, Khu công nghiệp Mỹ 

Trung, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định

01/PX/2024 Cá kho ủ trấu

271 29/05/2024
Công ty TNHH Tâm 

Bảo Trang

Xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định
01/TBT/2024

Bột chuối xanh Tâm 

Bảo Trang

272 29/05/2024
Công ty TNHH Tâm 

Bảo Trang

Xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định
02/TBT/2024

Viên hoàn bột chuối 

xanh Tâm Bảo Trang

273 29/05/2024

Chi nhánh Nam Định - 

Công ty TNHH Nature 

Diamond

Số 5 đường Bùi Xuân Phái, TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định

07/Naturediamond/

2024

Thực phẩm bổ sung 

Phục Minh Đan



274 29/05/2024

Chi nhánh Nam Định - 

Công ty TNHH Nature 

Diamond

Số 5 đường Bùi Xuân Phái, TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định

08/Naturediamond/

2024

Thực phẩm bổ sung 

BLY GOLD

275 29/05/2024

Công ty Cổ phần sản 

xuất và thương mại 

xuất nhập khẩu Đại 

Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện 

Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
0405/ĐL/2024

Kẹo dẻo cốt trái cây bóc 

vỏ hương vị xoài xanh

276 29/05/2024

Công ty Cổ phần sản 

xuất và thương mại 

xuất nhập khẩu Đại 

Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện 

Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
0305/ĐL/2024

Kẹo dẻo cốt trái cây bóc 

vỏ hương thơm xoài 

chín

277 31/05/2024
Công ty TNHH Đầu tư 

Stanford Việt Nam

Số 6, ngõ 167 phố Hào Nam, 

phường Ô Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, TP Hà Nội

02/STANFORD/ 

2024

Thực phẩm bổ sung Trà 

tăng lực Matéchia

278 31/05/2024
Công ty CP Dược 

phẩm Fresh Life

1/2 Lô 25+26+29 Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định

01/TW5/2024

Thực phẩm bổ sung 

Cốm sủi thanh nhiệt 

ORECOOL EXTRA 
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